
BẢNG BÁO GIÁ BÚP BÊ TÌNH DỤC TPE CỦA SHOP ĐỒ CHƠI TÌNH YÊU

Chiều cao
Giá                       

(Bao gồm tóc giả, nhãn 
cầu, que sưởi cao cấp, 
chất tẩy rửa cao cấp, 
lược cao cấp, túi/chăn 

ngủ và quần áo)

KG Thêm 
Gel sưởi

giọng nói 
thông 
minh

nói ra bình 
thường nhún vai "quá mềm

bộ xương"
“Đầu gối khớp đôi
(bộ xương evo)"

lòng bàn tay
chung Ngực thạch đứng "Đầu TPE

Tóc"
Phần dưới cơ thể

chần sợi
thêm vào
Nhãn cầu

thêm vào
bộ tóc giả treo lên

Tách ra
dụng cụ nổi 

tiếng

Mặt TPE
trang điểm vĩnh 

viễn

Trường hợp 
chuyến bay

Dương vật thừa/dương vật 
nữ (cứng hoặc lớn, mềm 

hoặc cứng)

140cm 24 triệu 48 53 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu "Ngực to 
quá

Nên trống 
rỗng"

0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

150cm 23,5 triệu 39 44 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
153cm 28 triệu 47 52 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
154cm 28 triệu 50 55 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

154Pcm 28.5 triệu 50 55 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
155cm 28 triệu 39 44 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
156cm 30 triệu 66 71 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
157cm 28 triệu 46 51 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
158cm 28.5 triệu 58 63 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
159cm 28 triệu 55 60 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
160cm 29 triệu 59 64 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

160cm minus 28.5 triệu 55 60 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
161cm 29.5 triệu 55 60 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
163cm 29 triệu 49 54 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

163minus 29 triệu 49 54 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
163P 29.5 triệu 52 57 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

164cm 30 triệu 55 60 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
164P 30 triệu 55 60 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

165cm(tiêu chuẩn) 29 triệu 50 55 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
165cm(ngực lớn) 29 triệu 50 55 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
165cm (ngực nhỏ) 29 triệu 50 55 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

166cm 28.5 triệu 53 58 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
167cm 30 triệu 47 52 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
168cm 30 triệu 51 56 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
168P 30 triệu 53 58 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

169cm 30 triệu 49 54 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
170cm 31 triệu 60 65 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
171cm 32 triệu 52 57 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ

175cm bé gái 31 triệu 50 55 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1tr2 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,600,000 vnđ
90cmThân trên chiếm ưu 

thế 18 triệu 35 40 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ / / / / 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ /

100cm Cậu bé 22 triệu 45 50 2 triệu 3 triệu 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu 3 triệu 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ /
162cm cậu bé 31 triệu 60 65 2 triệu / / 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu / 0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,200,000 vnđ
175cm cậu bé 35 triệu 64 69 2 triệu / / 1,200,000 vnđ 800,000 vnđ 1,200,000 vnđ 3 triệu / ￥0 8 triệu 800,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 200,000 vnđ 2,000,000 vnđ 6,000,000 vnđ 1,200,000 vnđ


